
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIÂY PHÉP HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH NĂM 2025 

 

TT TÊN PK 

HÌNH 

THỨC TỔ 

CHỨC 

ĐỊA ĐIỂM HÀNH 

NGHỀ 

THỜI GIAN  

LÀM VIỆC 

Số 

GPHĐ 

1 DỊCH VỤ Y TẾ Y CAO 

Cơ sở dịch 

vụ Điều 

dưỡng 

Bản Tà Làng Thấp, xã 

Tú Nang, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

Sáng: Từ 7h30 

đến 12h00 

Chiều: Từ 13h30 

đến 18h00 

Các ngày trong 

tuần 

228 

2 
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA GIA ĐÌNH 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 366, tổ 7, phường 

Chiềng Lề, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

Sáng: Từ 7h30 

đến 12h00 

Chiều: Từ 13h30 

đến 18h00 

Các ngày trong 

tuần 

118 

3 
PHÒNG KHÁM TAI MŨI 

HỌNG 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 22, ngõ 176, bản 

Hẹo, phường Tô Hiệu, 

thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6: Sáng: Từ 

11h30 đến 13h30 

Chiều: Từ 17h00 

đến 20h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 8h00 đến 20h 

205 

4 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA MẮT THÂN 

QUỲNH 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 38, Tiểu khu 7, thị 

trấn Phù Yên, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La 

Từ 7h00 đến 

21h00 

Các ngày trong 

tuần 

216 

5 
PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM 

5D 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 06, Tiểu khu 1, thị 

trấn Phù Yên, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6:  Từ 17h00 đến 

21h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 8h00 đến 21h 

225 

6 
PHÒNG KHÁM NGOẠI 

SẢN QUYẾT NGÂN 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 139, Tiểu khu 8, thị 

trấn Phù Yên, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6:  Từ 17h00 đến 

21h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 8h00 đến 21h 

266 



TT TÊN PK 

HÌNH 

THỨC TỔ 

CHỨC 

ĐỊA ĐIỂM HÀNH 

NGHỀ 

THỜI GIAN  

LÀM VIỆC 

Số 

GPHĐ 

7 
PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM 

5D HÀ LINH 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 84, tiểu khu 20, thị 

trấn Hát Lót, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6:  Từ 16h30 đến 

21h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 8h00 đến 21h 

215 

8 
PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU JI-EUN 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 92, Tiểu khu 1, thị 

trấn Phù Yên, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6: Sáng: Từ 

11h30 đến 13h30 

Chiều: Từ 17h00 

đến 20h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 8h00 đến 20h 

233 

9 
PHÒNG KHÁM NỘI NHI 

THẮNG LỆ 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 256, đường Lê 

Duẩn, tổ 1, phường 

Chiềng Sinh, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6: Sáng: Từ 

12h30 đến 13h30 

Chiều: Từ 16h40 

đến 19h30 

- Thứ 7, chủ nhật, 

ngày lễ: Từ 7h30 

đến 19h30 

269 

10 
CƠ SỞ DỊCH VỤ ĐIỀU 

DƯỠNG MAI SƠN 

Dịch vụ Y 

tế 

Tiểu khu Nà Sản, xã 

Hát Lót, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La  

- Từ thứ 2 đến thứ 

6: Sáng: Từ 

11h45 đến 13h15 

Chiều: Từ 17h45 

đến 21h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 7h30 đến 21h 

245 

11 NHA KHOA TRUNG TÍN 
Phòng khám 

chuyên khoa 

PG2-01 Vincom, Tổ 3, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

Từ 7h00 đến 

20h00 

Các ngày trong 

tuần 

229 

12 
NHA KHOA TRƯỜNG 

THỊNH (Cơ sở 2) 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 10, Tiều khu 2, thị 

trấn Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

Từ 7h00 đến 

20h00 

Các ngày trong 

tuần 

286 
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HÌNH 
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CHỨC 
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13 
PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA MẮT BÁC SĨ TÂM 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 577b, đường Lê 

Duẩn, tổ 3, Phường 

Chiềng Sinh, thành phố 

Sơn La 

Thứ 5, thứ 6: Từ 

17-19h 

Thứ 7,Chủ nhật: 

8-19h 

206 

14 
PHÒNG KHÁM TAI MŨI 

HỌNG SƠN NHUNG 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 23, đường Giảng 

Lắc, tổ 3, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6:  Từ 17h00 đến 

20h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 8h00 đến 18h 

256 

15 

TRUNG TÂM CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH 

MEDIC HÀ NỘI 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 83,tổ dân phố 3, 

Phường Mộc Sơn, thị 

xã Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La  

24h /7 ngày trong 

tuần 
289 

16 
NHA KHOA QUỐC TẾ 

MINH ĐỨC 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Bản Buổn, phường 

Chiềng Cơi, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

Từ 7h00 đến 

21h00 

Các ngày trong 

tuần 

296 

17 
PHÒNG KHÁM BS 

HUYỀN 

Cơ sở Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Tiểu khu 5, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

Sáng: Từ 11h30 

đến 13h30 

Chiều: Từ 17h30 

đến 21h00 

282 

18 
NHA KHOA THẨM MỸ 

NGÂN CƯỜNG 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 478, Tổ dân phố 1, 

phường Mộc Lỵ, thị xã 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

Từ 7h00 đến 

21h00 

Các ngày trong 

tuần 

294 

19 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

THÁI SƠN 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 100, tiểu khu 20, Thị 

trấn Hát Lót, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La  

Từ 7h00 đến 

21h00 

Các ngày trong 

tuần 

292 

20 PHÒNG KHÁM AN BÌNH 

Phòng khám 

liên chuyên 

khoa 

Số 18, đường Lê Duẩn, 

tổ 1, phường Quyết 

Tâm, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

Sáng: Từ 11h30 

đến 13h30 

Chiều: Từ 17h30 

đến 21h00 

299 



TT TÊN PK 

HÌNH 

THỨC TỔ 

CHỨC 

ĐỊA ĐIỂM HÀNH 

NGHỀ 
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LÀM VIỆC 

Số 

GPHĐ 

21 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ 

TRUYỀN - TRỊ LIỆU 

ĐÔNG Á 

(Thuộc Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Ngọc An) 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Lô 5, Khu đô thị 

Shinning, Đường Lê 

Hiến Mai, Phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6:  17h30 đến 

21h30 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 7h30 đến 

20h00 

184 

22 

PHÒNG KHÁM PHỤC 

HỒI CHỨC NĂNG HIẾU 

PHƯƠNG 

(Thuộc Hộ kinh doanh 

Phòng khám Hiếu Phương) 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số nhà 74, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6:  17h30 đến 

22h30 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 7h30 đến 

22h30 

204 

23 

PHÒNG KHÁM Y HỌC 

CỔ TRUYỀN THIỀU GIA 

ĐƯỜNG 

(Thuộc Hộ kinh doanh 

Phòng khám Y học cổ 

truyền Thiều Gia đường) 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số nhà 257B, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6: Sáng: Từ 

11h30 đến 13h30 

Chiều: Từ 17h30 

đến 22h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 7h00 đến 22h 

207 

24 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA CHẨN ĐOÁN 

HÌNH ẢNH  

(Thuộc Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thảo Yến Trinh) 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Phường Mộc Sơn, tỉnh 

Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6: Sáng: Từ 

11h30 đến 13h30 

Chiều: Từ 17h30 

đến 22h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 8h00 đến 

21h30 

218 

25 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI TỔNG HỢP 

AN BÌNH 

(Thuộc Hộ kinh doanh 

Lương Hữu Dũng) 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 

Từ 7h30 đến 

17h30 

Các ngày trong 

tuần 

285 

27 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA SẢN 

(Thuộc Hộ kinh doanh Tòng 

Thị Ngọc Thanh) 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6: Sáng: Từ 

11h30 đến 13h30 

Chiều: Từ 17h30 

đến 22h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 8h00 đến 

21h30 

229 



TT TÊN PK 

HÌNH 
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28 
PHÒNG KHÁM TAI MŨI 

HỌNG THANH LAN 

Phòng khám 

chuyên khoa 
thành phó Sơn La 

Ngoài giờ hành 

chính 
120 

29 
PHÒNG KHÁM NỘI ĐỨC 

AN I 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Phường Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn La 
24-Jul 209 

30 
PHÒNG KHÁM CĐHA 

ĐỨC AN II 

Phòng khám 

chuyên khoa 
  24-Jul 210 

31 

PHÒNG KHÁM NHI 

KHOA 

(Thuộc hộ kinh doanh Đinh 

Thị Thón) 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Thị trấn Quang Huy, 

tỉnh Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6: Sáng: Từ 

11h30 đến 13h30 

Chiều: Từ 17h30 

đến 22h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 8h00 đến 

21h30 

237 

32 
PHÒNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT TUẤN NHƯ 2 

Phòng khám 

chuyên khoa 
Xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

Từ 7h30 đến 

19h00 các ngày 

trong tuần 

238 

33 

NHA KHOA QUỐC TÊ 

VIỆT MỸ  

(Thuộc Công ty cổ phần 

Nha khoa quốc tế) 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 80-81, đường Hùng 

Vương, phường Chiềng 

Cơi, tỉnh Sơn La 

Sáng: Từ 7h30 

đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 

đến 20h00  

các ngày trong 

tuần 

258 

34 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU MẠNH 

ĐỨC 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Lô 5, Khu đô thị 

Shinning,  Phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La 

Từ 7h30 đến 

21h00 các ngày 

trong tuần 

468 

35 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI TỔNG HỢP 

VIỆT ĐỨC 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Bản Tân Lập, xã 

Chiềng Khương, tỉnh 

Sơn La 

Từ 7h30 đến 

21h00 các ngày 

trong tuần 

211 

36 

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MEDIC HÀ NỘI 

(Thuộc Công ty cổ phần 

hình ảnh Y học Medic Hà 

Nội) 

Phòng khám 

đa khoa 

Số 83, tổ dân phố 3, 

phường Mộc Sơn, tỉnh 

Sơn La 

24/24h 298 

37 

PHÒNG KHÁM CHỮA 

BỆNH HÀ NỘI 

(Thuộc Hộ kinh doanh Vũ 

Văn Tuấn) 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số 90, tiểu khu 4, xã 

Chiềng Sơn, tỉnh Sơn 

La 

Từ 7h00 đến 

20h00 

Các ngày trong 

tuần 

255 
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HÌNH 
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38 

PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA GIA ĐÌNH 

(Thuộc Hộ kinh doanh 

Phạm Đức Vũ) 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Tiểu khu 1, xã Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

Từ 7h00 đến 

21h00 

Các ngày trong 

tuần 

279 

39 

PHÒNG KHÁM BÁC SĨ Y 

KHOA ĐINH VĂN DÂN 

(Thuộc Hộ kinh doanh Đinh 

Văn Dân) 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Thị trấn Quang Huy, 

tỉnh Sơn La 

- Từ thứ 2 đến thứ 

6: Sáng: Từ 

11h30 đến 13h30 

Chiều: Từ 17h30 

đến 22h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 8h00 đến 

21h30 

237 

 


